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	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC  2025 - 2026
Môn: Hóa học        Khối 12
Thời gian làm bài: 45 phút(không kể thời gian phát đề)


              (Đề gồm có 2 trang)
	MÃ ĐỀ 2101




Họ và tên thí sinh: ........................................................ Số báo danh................................................ 
(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Fe(56 );  Cu(64); Na(23); S(32); O(16); K(39); Zn(65), Al(27); N(14); H(1) )

PHẦN I. (3điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Các nguyên tử kim loại thường có số electron lớp ngoài cùng là
A. 1, 2, 3.	B. 4, 5, 6.	C. 8.	D. 4.
Câu 2: Trong tinh thể kim loại, ion kim loại nằm ở 
A. các nút mạng.	B. tâm mạng tinh thể.	C. tâm diện.	D. mạng tinh thể.
Câu 3: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là
A. W.	B. Cr.	C. Hg.	D. Pb.
Câu 4: Kim loại M phản ứng được với dung dịch HCl; dung dịch Cu(NO3)2; dung dịch HNO3 đặc nguội. Vậy  kim loại M là 
A. Al. 	B. Fe. 	C. Ag.	D. Zn. 
Câu 5: Cho dãy các kim loại: Ag, Zn, Fe, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 6: Quặng nào sau đây,có chứa thành phần chính là A2O3? 
A. Pyrite	B. Hematite	C. Bauxite.	D. Magnetite.	
Câu 7: Phương pháp nào sau đây dùng để tách sodium kim loại?
A. Nung nóng quặng sodium trong không khí.	B. Nung nóng quặng sodium với carbon.
C. Điện phân nước muối.		D. Điện phân muối sodium chloride nóng chảy.
Câu 8: Trong quá trình điện phân, các cation sẽ di chuyển về     
A. Cực dương, ở đây xảy ra sự oxi hoá.          	B. Cực dương, ở đây xảy ra sự khử .    
C. Cực âm, ở đây xảy ra sự oxi hoá .    	D. Cực âm, ở đây xảy ra sự khử.
Câu 9: Lợi ích chính của việc tái chế kim loại là gì?
A. Tăng lượng rác thải ra môi trường.	B. Bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên.
C. Làm giảm tuổi thọ của kim loại.	D. Tăng giá thành sản phẩm. 
Câu 10: Hàm lượng carbon trong thép chiếm
A.trên 2%.	B. dưới 2%.	C. từ 2% đến 5%.	D. trên 5%.
Câu 11: Trường hợp nào sau đây là ăn mòn điện hoá ?
A. Thép bị gỉ trong không khí ẩm. 	B. Cho nhôm vào dung dịch HCl.
C. Zn bị phá huỷ trong khí Cl2. 	D. Na cháy trong không khí.
Câu 12: Để bảo vệ vỏ tàu bằng thép người ta thường gắn những lá kim loại ngoài vỏ tàu (phần ngâm trong nước biển). Nên dùng kim loại nào sau đây?
A. Zn. 	B. Sn. 	C. Pb. 	D. Cu.



PHẦN II: (2điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai.
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm KCl và CuSO4 vào nước, thu được dung dịch Y. Điện phân dung dịch Y với điện cực trơ, màng ngăn xốp, đến khi H2O  bị điện phân tại cả hai điện cực thì dừng điện phân. Số mol khí ở anode thoát ra bằng 4 lần số mol khí thoát ra tại cathode.
a) Tại cathode( cực âm) ion K+ và Cu2+bị khử 
b) Tại anode( cực dương) xảy ra quá trình oxi hóa ion Cl- theo phương trình 2Cl-  → Cl2 + 2e
c) Khí thoát ra ở cathode là khí O2
d/ Phần trăm khối lượng CuSO4 trong X là 54%.
Câu 2: Tiến hành thí nghiệm sau
	Bước 1:Nhúng hai thanh kim loại  A và B vào dung dịch H2SO4. 
Bước 2: Nối A và B bằng dây dẫn.
Người ta quan sát thấy dòng electron trong mạch có chiều như hình vẽ. 
a/ Hai thanh chất rắn A và B đều là kim loại Zn.
b/ Sau bước 1, xảy ra ăn mòn hóa học.
c/ Nếu B là thanh kẽm thỉ A có thể là thanh đồng.
d/ Sau bước 2, xảy ra ăn mòn điện hóa và thanh kim loại B bị ăn mòn trước.

	[image: ]


PHẦN III: (2 điểm) Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. 
Câu 1: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s1. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là bao nhiêu?
Câu 2: Cho các kim loại: K, Mg, Cu, Fe, Al, Ag, Ca. Số kim loại chỉ có thể tách bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
Câu 3: Cho 4 cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: (1) Fe và Al; (2) Fe và Zn; (3) Fe và Cu; (4) Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch acid HCl thì có bao nhiêu cặp trong đó Fe bị ăn mòn trước?
Câu 4: Nhúng thanh kim loại kẽm vào một dung dịch hỗn hợp chứa 32 gam CuSO4 và 45,6 gam FeSO4 cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn . Hỏi khối lượng thanh kẽm giảm bao nhiêu gam? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm), biết rằng sau khi Cu và Fe sinh ra thì sẽ bám vào thanh kẽm. 
[bookmark: _GoBack]
PHẦN IV: (3 điểm) Tự luận
Câu 1(1 điểm):  Trình bày phương pháp thích hợp và viết phương trình phản ứng khi tách kim loại 
a/ Na ra khỏi hợp chất NaCl. 
b/ Cu ra khỏi hợp chất CuSO4. 
Câu 2(1 điểm): Để lợp mái nhà bằng tôn thì các tấm tôn (là tấm thép mỏng thường được mạ kẽm) được gắn vào nhau nhờ có đinh vít bằng thép. Vị trí nào trên mái tôn dễ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hoá? Giải thích.
Câu 3( 1 điểm): Trộn 5,4 gam bột nhôm với hỗn hợp gồm bột Fe2O3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp A. Hòa tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 dư,  thu được hỗn hợp khí gồm NO và NO2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 3. Tính thể tích khí NO thu được ở điều kiện chuẩn.
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Môn: Hóa học        Khối 12
Thời gian làm bài: 45 phút(không kể thời gian phát đề)


              (Đề gồm có 2 trang)
	MÃ ĐỀ 2102




Họ và tên thí sinh: ........................................................ Số báo danh................................................ 
(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Fe(56 );  Cu(64); Na(23); S(32); O(16); K(39); Zn(65), Al(27); N(14); H(1) )

PHẦN I. (3điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Trong quá trình điện phân, các anion sẽ di chuyển về      
A. Cực dương, ở đây xảy ra sự oxi hoá.          	B. Cực dương, ở đây xảy ra sự khử .    
C. Cực âm, ở đây xảy ra sự oxi hoá .    	D. Cực âm, ở đây xảy ra sự khử.
Câu 2: Trong tinh thể kim loại, các electron hóa trị 
A. nằm ở các nút mạng.		B.nằm ở tâm mạng tinh thể.	
C. chuyển động tự do.		D. chuyển động có hướng.
Câu 3: Lợi ích chính của việc tái chế kim loại là gì?
A. Tăng lượng rác thải ra môi trường.	B. Làm giảm tuổi thọ của kim loại.
C. Bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên.	D. Tăng giá thành sản phẩm. 
Câu 4: Kim loại M phản ứng được với dung dịch HCl; dung dịch Cu(NO3)2; dung dịch HNO3 đặc nguội. Vậy  kim loại M là 
A. Al. 	B. Mg. 	C. Ag.	D. Fe. 
Câu 5: Cho dãy các kim loại: Ag, Zn, Fe, Cu, Al, Mg. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 6: Quặng nào sau đây,có chứa thành phần chính là Al2O3? 
A. Bauxite.	B. Hematite	C. Pyrite	D. Magnetite.	
Câu 7: Phương pháp thích hợp để điều chế Mg từ MgCl2 là
A. dùng kali khử ion Mg2+ trong dung dịch.       	B. điện phân MgCl2 nóng chảy.
C. điện phân dung dịch MgCl2.                          	D. nhiệt phân MgCl2.
Câu 8: Các nguyên tử kim loại thường có số electron lớp ngoài cùng là
A. 1, 2, 3.	B. 4, 5, 6.	C. 8.	D. 4.
Câu 9: Kim loại nào có độ cứng lớn nhất?
A. Cu.	B. Fe.	C. W.	D. Cr.
Câu 10: Để bảo vệ vỏ tàu bằng thép người ta thường gắn những lá kim loại ngoài vỏ tàu (phần ngâm trong nước biển). Nên dùng kim loại nào sau đây?
A. Cu. 	B. Sn. 	C. Pb. 	D. Zn.
Câu 11: Trường hợp nào sau đây, không phải là ăn mòn hóa học ?
A. Cho nhôm vào dung dịch HCl.	B. Thép bị gỉ trong không khí ẩm. 
C. Zn bị phá huỷ trong khí Cl2. 	D. Na cháy trong không khí.
Câu 12: Hàm lượng carbon trong gang chiếm
A.trên 2%.	B. dưới 2%.	C. từ 2% đến 5%.	D. trên 5%.



PHẦN II: (2điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai.
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm KCl và CuSO4 vào nước, thu được dung dịch Y. Điện phân dung dịch Y với điện cực trơ, màng ngăn xốp, đến khi H2O  bị điện phân tại cả hai điện cực thì dừng điện phân. Số mol khí ở anode thoát ra bằng 4 lần số mol khí thoát ra tại cathode.
a) Tại cathode( cực âm) ion Cu2+ bị khử 
b) Tại anode( cực dương) xảy ra quá trình oxi hóa ion Cl- theo phương trình 2Cl-  → Cl2 + 2e
c) Khí thoát ra ở cathode là khí H2
d/ Phần trăm khối lượng CuSO4 trong X là  44,61%.
Câu 2: Tiến hành thí nghiệm sau:
	Bước 1:Nhúng hai thanh kim loại  A và B vào dung dịch H2SO4. 
Bước 2: Nối A và B bằng dây dẫn.
Người ta quan sát thấy dòng electron trong mạch có chiều như hình vẽ. 
a/ Hai thanh chất rắn A và B đều là kim loại Cu.
b/ Sau bước 1, xảy ra ăn mòn hóa học.
c/ Nếu B là thanh Fe thỉ A có thể là thanh Zn
d/ Sau bước 2, xảy ra ăn mòn điện hóa và thanh kim loại B bị ăn mòn trước.
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PHẦN III: (2 điểm) Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. 
Câu 1: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là bao nhiêu?
Câu 2: Cho các kim loại: K, Mg, Cu, Fe, Al, Ag. Số kim loại chỉ có thể tách bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
Câu 3: Cho 4 cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: (1) Fe và Sn; (2) Fe và Zn; (3) Fe và Cu; (4) Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch acid HCl thì có bao nhiêu cặp trong đó Fe bị ăn mòn trước?
Câu 4: Nhúng thanh kim loại kẽm vào một dung dịch hỗn hợp chứa 64 gam CuSO4 và 45,6 gam FeSO4 cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hỏi khối lượng thanh kẽm giảm bao nhiêu gam? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm), biết rằng sau khi Cu và Fe sinh ra thì sẽ bám vào thanh kẽm. 

PHẦN IV: (3 điểm) Tự luận
Câu 1(1 điểm): Trình bày phương pháp thích hợp và viết phương trình phản ứng khi tách các kim loại 
a/ Ca ra khỏi hợp chất CaCl2. 
b/ Cu ra khỏi hợp chất CuSO4. 
Câu 2(1 điểm): Để lợp mái nhà bằng tôn thì các tấm tôn (là tấm thép mỏng thường được mạ kẽm) được gắn vào nhau nhờ có đinh vít bằng thép. Vị trí nào trên mái tôn dễ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hoá? Giải thích.
Câu 3( 1 điểm): Trộn 10,8 gam bột nhôm với hỗn hợp gồm bột Fe2O3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp A. Hòa tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 dư, thu được hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 3. Tính thể tích khí NO thu được ở điều kiện chuẩn.
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Họ và tên thí sinh: ........................................................ Số báo danh................................................ 
(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Fe(56 );  Cu(64); Na(23); S(32); O(16); K(39); Zn(65), Al(27); N(14); H(1) )

PHẦN I. (3điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Cho dãy các kim loại: Ag, Zn, Fe, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 2: Trong tinh thể kim loại, ion kim loại nằm ở 
A. các nút mạng.	B. tâm mạng tinh thể.	C. tâm diện.	D. mạng tinh thể.
Câu 3: Lợi ích chính của việc tái chế kim loại là gì?
A. Tăng lượng rác thải ra môi trường.	B. Bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên.
C. Làm giảm tuổi thọ của kim loại.	D. Tăng giá thành sản phẩm. 
Câu 4: Kim loại M phản ứng được với dung dịch HCl; dung dịch Cu(NO3)2; dung dịch HNO3 đặc nguội. Vậy  kim loại M là 
A. Al. 	B. Fe. 	C. Ag.	D. Zn. 
Câu 5: Các nguyên tử kim loại thường có số electron lớp ngoài cùng là
A. 1, 2, 3.	B. 4, 5, 6.	C. 8.	D. 4.
Câu 6: Quặng nào sau đây,có chứa thành phần chính là Al2O3? 
A. Pyrite	B. Hematite	C. Bauxite.	D. Magnetite.	
Câu 7: Để bảo vệ vỏ tàu bằng thép người ta thường gắn những lá kim loại ngoài vỏ tàu (phần ngâm trong nước biển). Nên dùng kim loại nào sau đây?
A. Zn. 	B. Sn. 	C. Pb. 	D. Cu.
Câu 8: Trong quá trình điện phân, các cation sẽ di chuyển về     
A. Cực dương, ở đây xảy ra sự oxi hoá.          	B. Cực dương, ở đây xảy ra sự khử .    
C. Cực âm, ở đây xảy ra sự oxi hoá .    	D. Cực âm, ở đây xảy ra sự khử.
Câu 9: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là
A. W.	B. Cr.	C. Hg.	D. Pb.
Câu 10: Hàm lượng carbon trong thép chiếm
A.trên 2%.	B. dưới 2%.	C. từ 2% đến 5%.	D. trên 5%.
Câu 11: Trường hợp nào sau đây là ăn mòn điện hoá ?
A. Thép bị gỉ trong không khí ẩm. 	B. Cho nhôm vào dung dịch HCl.
C. Zn bị phá huỷ trong khí Cl2. 	D. Na cháy trong không khí.
Câu 12: Phương pháp nào sau đây dùng để tách sodium kim loại?
A. Nung nóng quặng sodium trong không khí.	B. Nung nóng quặng sodium với carbon.
C. Điện phân nước muối.		D. Điện phân muối sodium chloride nóng chảy.




PHẦN II: (2điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai.
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm KCl và CuSO4 vào nước, thu được dung dịch Y. Điện phân dung dịch Y với điện cực trơ, màng ngăn xốp, đến khi H2O  bị điện phân tại cả hai điện cực thì dừng điện phân. Số mol khí ở anode thoát ra bằng 4 lần số mol khí thoát ra tại cathode.
a) Tại cathode( cực âm) ion K+ và Cu2+bị khử 
b) Tại anode( cực dương) xảy ra quá trình oxi hóa ion Cl- theo phương trình 2Cl-  → Cl2 + 2e
c) Khí thoát ra ở cathode là khí O2
d/ Phần trăm khối lượng CuSO4 trong X là 54%.
Câu 2: Tiến hành thí nghiệm sau:
	Bước 1:Nhúng hai thanh kim loại  A và B vào dung dịch H2SO4. 
Bước 2: Nối A và B bằng dây dẫn.
Người ta quan sát thấy dòng electron trong mạch có chiều như hình vẽ. 
a/ Hai thanh chất rắn A và B đều là kim loại Zn.
b/ Sau bước 1, xảy ra ăn mòn hóa học.
c/ Nếu B là thanh kẽm thỉ A có thể là thanh đồng.
d/ Sau bước 2, xảy ra ăn mòn điện hóa và thanh kim loại B bị ăn mòn trước.
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PHẦN III: (2 điểm) Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. 
Câu 1: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s1. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là bao nhiêu?
Câu 2: Cho các kim loại: K, Mg, Cu, Fe, Al, Ag, Ca. Số kim loại chỉ có thể tách bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
Câu 3: Cho 4 cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: (1) Fe và Al; (2) Fe và Zn; (3) Fe và Cu; (4) Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch acid HCl thì có bao nhiêu cặp trong đó Fe bị ăn mòn trước?
Câu 4: Nhúng thanh kim loại kẽm vào một dung dịch hỗn hợp chứa 32 gam CuSO4 và 45,6 gam FeSO4 cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.  Hỏi khối lượng thanh kẽm giảm bao nhiêu gam? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm), biết rằng sau khi Cu và Fe sinh ra thì sẽ bám vào thanh kẽm. 

PHẦN IV: (3 điểm) Tự luận
Câu 1(1 điểm): Trình bày phương pháp thích hợp và viết phương trình phản ứng khi tách các kim loại 
a/ Na ra khỏi hợp chất NaCl. 
b/ Cu ra khỏi hợp chất CuSO4. 
Câu 2(1 điểm): Để lợp mái nhà bằng tôn thì các tấm tôn (là tấm thép mỏng thường được mạ kẽm) được gắn vào nhau nhờ có đinh vít bằng thép. Vị trí nào trên mái tôn dễ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hoá? Giải thích.
Câu 3( 1 điểm): Trộn 5,4 gam bột nhôm với hỗn hợp gồm bột Fe2O3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp A. Hòa tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 dư, thu được hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 3. Tính thể tích khí NO thu được ở điều kiện chuẩn.
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Họ và tên thí sinh: ........................................................ Số báo danh................................................ 
(Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Fe(56 );  Cu(64); Na(23); S(32); O(16); K(39); Zn(65), Al(27); N(14); H(1) )

PHẦN I. (3điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Quặng nào sau đây,có chứa thành phần chính là Al2O3? 
A. Bauxite.	B. Hematite	C. Pyrite	D. Magnetite.	
Câu 2: Trong tinh thể kim loại, các electron hóa trị 
A. nằm ở các nút mạng.		B.nằm ở tâm mạng tinh thể.	
C. chuyển động tự do.		D. chuyển động có hướng.
Câu 3: Trong quá trình điện phân, các anion sẽ di chuyển về      
A. Cực dương, ở đây xảy ra sự oxi hoá.          	B. Cực dương, ở đây xảy ra sự khử .    
C. Cực âm, ở đây xảy ra sự oxi hoá .    	D. Cực âm, ở đây xảy ra sự khử.
Câu 4: Để bảo vệ vỏ tàu bằng thép người ta thường gắn những lá kim loại ngoài vỏ tàu (phần ngâm trong nước biển). Nên dùng kim loại nào sau đây?
A. Cu. 	B. Sn. 	C. Pb. 	D. Zn.
Câu 5: Cho dãy các kim loại: Ag, Zn, Fe, Cu, Al, Mg. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 6: Các nguyên tử kim loại thường có số electron lớp ngoài cùng là
A. 1, 2, 3.	B. 4, 5, 6.	C. 8.	D. 4.
Câu 7: Hàm lượng carbon trong gang chiếm
A.trên 2%.	B. dưới 2%.	C. từ 2% đến 5%.	D. trên 5%.
Câu 8: Kim loại nào có độ cứng lớn nhất?
A. Cu.	B. Fe.	C. W.	D. Cr.
Câu 9: Lợi ích chính của việc tái chế kim loại là gì?
A. Tăng lượng rác thải ra môi trường.	B. Làm giảm tuổi thọ của kim loại.
C. Bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên.	D. Tăng giá thành sản phẩm. 
Câu 10: Phương pháp thích hợp để điều chế Mg từ MgCl2 là
A. dùng kali khử ion Mg2+ trong dung dịch.       	B. điện phân MgCl2 nóng chảy.
C. điện phân dung dịch MgCl2.                          	D. nhiệt phân MgCl2.
Câu 11: Trường hợp nào sau đây, không phải là ăn mòn hóa học ?
A. Cho nhôm vào dung dịch HCl.	B. Thép bị gỉ trong không khí ẩm. 
C. Zn bị phá huỷ trong khí Cl2. 	D. Na cháy trong không khí.
Câu 12: Kim loại M phản ứng được với dung dịch HCl; dung dịch Cu(NO3)2; dung dịch HNO3 đặc nguội. Vậy  kim loại M là 
A. Al. 	B. Mg. 	C. Ag.	D. Fe. 
 



PHẦN II: (2điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai.
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm KCl và CuSO4 vào nước, thu được dung dịch Y. Điện phân dung dịch Y với điện cực trơ, màng ngăn xốp, đến khi H2O  bị điện phân tại cả hai điện cực thì dừng điện phân. Số mol khí ở anode thoát ra bằng 4 lần số mol khí thoát ra tại cathode.
a) Tại cathode( cực âm) ion Cu2+ bị khử 
b) Tại anode( cực dương) xảy ra quá trình oxi hóa ion Cl- theo phương trình 2Cl-  → Cl2 + 2e
c) Khí thoát ra ở cathode là khí H2
d/ Phần trăm khối lượng CuSO4 trong X là  44,61%.
Câu 2: Tiến hành thí nghiệm sau:
	Bước 1:Nhúng hai thanh kim loại  A và B vào dung dịch H2SO4. 
Bước 2: Nối A và B bằng dây dẫn.
Người ta quan sát thấy dòng electron trong mạch có chiều như hình vẽ. 
a/ Hai thanh chất rắn A và B đều là kim loại Cu.
b/ Sau bước 1, xảy ra ăn mòn hóa học.
c/ Nếu B là thanh Fe thỉ A có thể là thanh Zn
d/ Sau bước 2, xảy ra ăn mòn điện hóa và thanh kim loại B bị ăn mòn trước.
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PHẦN III: (2 điểm) Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. 
Câu 1: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là bao nhiêu?
Câu 2: Cho các kim loại: K, Mg, Cu, Fe, Al, Ag. Số kim loại chỉ có thể tách bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
Câu 3: Cho 4 cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: (1) Fe và Sn; (2) Fe và Zn; (3) Fe và Cu; (4) Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch acid HCl thì có bao nhiêu cặp trong đó Fe bị ăn mòn trước?
Câu 4: Nhúng thanh kim loại kẽm vào một dung dịch hỗn hợp chứa 64 gam CuSO4 và 45,6 gam FeSO4 cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.  Hỏi khối lượng thanh kẽm giảm bao nhiêu gam? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm), biết rằng sau khi Cu và Fe sinh ra thì sẽ bám vào thanh kẽm. 

PHẦN IV: (3 điểm) Tự luận
Câu 1(1 điểm): Trình bày phương pháp thích hợp và viết phương trình phản ứng khi tách các kim loại 
a/ Ca ra khỏi hợp chất CaCl2 
b/ Cu ra khỏi hợp chất CuSO4. 
Câu 2(1 điểm): Để lợp mái nhà bằng tôn thì các tấm tôn (là tấm thép mỏng thường được mạ kẽm) được gắn vào nhau nhờ có đinh vít bằng thép. Vị trí nào trên mái tôn dễ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hoá? Giải thích.
Câu 3( 1 điểm): Trộn 10,8 gam bột nhôm với hỗn hợp gồm bột Fe2O3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp A. Hòa tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 dư, thu được hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 3. Tính thể tích khí NO thu được ở điều kiện chuẩn.
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